NGHIÊN CỨU, THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG GIÁM SÁT TẬP TRUNG THIẾT BỊ TÍN HIỆU GA, DÙNG CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KỸ THUẬT CỦA CÁC CÔNG TY THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT
Năm 2020, Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu đường sắt Sài Gòn đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, thử nghiệm hệ thống giám sát tập trung thiết bị tín hiệu ga, dùng cho công tác quản lý kỹ thuật của các công ty thông tin tín hiệu đường sắt”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắc (Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Đàm Ngọc Mẫn)
1. Tính cấp thiết
Trong thời gian gần đây hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt Việt Nam được đầu tư xây dựng mới, hiện đại hóa hệ thống thiết bị TTTH, áp dụng nhiều công nghệ tín hiệu đường sắt nước ngoài vào sử dụng trong ĐSVN như: hệ thống điện khí tập trung 6502 của Trung Quốc, hệ thống liên khóa điện tử SSI của Pháp... góp phần nâng cao độ chính xác, tin cậy của hệ thống tín hiệu đường sắt, đảm bảo an toàn chạy tàu. Các thiết bị điện khí tập trung với liên khóa điện tử sử dụng trên đường sắt Việt Nam, như SSI - Alstom (các ga đoạn Hà Nội - Vinh), Siemens (ga Vinh), có chức năng lưu trữ dữ liệu quá trình hoạt động của thiết bị, có thể sử dụng để kiểm tra, xác định nguyên nhân, thời điểm xảy ra trở ngại trực tiếp tại ga. Nhưng công nghệ này chưa được chuyển giao, nên không thể triển khai ứng dụng rộng rãi.
Các thiết bị tín hiệu liên khóa rơ le (6502, TM-95, TM-2001...) đang sử dụng trên ĐSVN chưa được lắp đặt hệ thống giám sát, do đó gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý kỹ thuật. Với công tác quản lý thiết bị thủ công như hiện nay, khó kiểm soát được các nội dung kiểm tra, duy tu bảo dưỡng của công nhân; các hư hỏng, trở ngại, sự cố về thiết bị chưa được phát hiện kịp thời, khó khăn trong việc xác định thời điểm, nguyên nhân trở ngại để có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng thiết bị đảm bảo phục vụ an toàn chạy tàu. Mặt khác các sai phạm của lái tàu, trực ban chạy tàu thiếu bằng chứng rõ ràng (khi có vụ việc xảy ra) để quy trách nhiệm và xử lý đúng người, đúng việc. Thực tế xảy ra những vụ việc tàu chui cột hiệu, đón tàu vào đường không thanh thoát, dồn tàu không tuân thủ tín hiệu gây trật bánh... , các vụ việc khi xảy ra đều gây tranh cãi giữa các bên liên quan, nguyên nhân chính đều do không có thiết bị giám sát ghi lại quá trình tác nghiệp và hoạt động của hệ thống tín hiệu đóng vai trò như là hộp đen. Đó chính là những nguy cơ gây mất an toàn chạy tàu.

Cùng với sự phát triển của hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt Việt Nam, trình độ đội ngũ kỹ sư thông tin, tín hiệu đường sắt cũng dần được nâng cao, làm chủ được cơ bản các công nghệ thiết bị mới của nước ngoài, chủ động sáng tạo áp dụng các công nghệ mới vào tín hiệu đường sắt như: hệ thống tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động, hệ thống giám sát từ xa đường ngang cảnh bảo tự động v.v. là cơ sở chắc chắn cho việc tiến tới làm chủ công nghệ mới của tín hiệu nước ngoài, mà trước mắt là làm chủ hoàn toàn công nghệ hệ thống điện khí tập trung 6502 của Trung Quốc.

Từ những lý do nêu trên, với mục tiêu nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến vào phục vụ công tác quản lý, bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt, nâng cao tính chính xác và hiệu quả, đảm bảo an toàn chạy tàu, Công ty CPTTTHĐS Sài Gòn đã đề xuất và được phê duyệt thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thử nghiệm Hệ thống giám sát tập trung thiết bị tín hiệu ga, dùng cho công tác quản lý kỹ thuật của các Công ty thông tin tín hiệu đường sắt”.

2. Kết quả nghiên cứu
Ban Chủ nhiệm đã tiến hành các bước nghiên cứu khoa học, với phạm vi nghiên cứu tập trung vào phân tích đánh giá thực trạng hệ thống thiết bị tín hiệu ga, công tác quản lý, bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu trên ĐSVN, công tác kiểm tra, giám sát hệ thống thông tin tín hiệu tại Việt Nam và một số đường sắt trên thế giới. Trên cơ sở đó Ban chủ nhiệm đã nghiên cứu phát triển kết quả của đề tài KHCN “Nghiên cứu, thử nghiệm hệ thống kiểm tra, giám sát hoạt động thiết bị điện khí tập trung 6502” đã bảo vệ thành công trong năm 2018 thành “Hệ thống giám sát tập trung thiết bị tín hiệu ga, dùng cho công tác quản lý kỹ thuật của các Công ty thông tin tín hiệu đường sắt”, giúp nâng cao công tác quản lý, bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt, đảm bảo độ ổn định, chính xác và hiệu quả, đảm bảo an toàn chạy tàu. Kết quả nghiên cứu đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra trong Thuyết minh nhiệm vụ. Các phương pháp được sử dụng bao gồm:
-   Phân tích và tổng hợp trong việc nghiên cứu tài liệu kỹ thuật trong nước và nước ngoài, phân tích đánh giá thực trạng và yêu cầu công tác quản lý, bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu trên đường sắt Việt Nam hiện nay, tổng hợp các nội dung phục vụ cho yêu cầu của đề tài; 
-  Theo dõi, thống kê, phân tích sự cố thường gặp đối với hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt; Phương pháp chuyên gia: lựa chọn giải pháp kỹ thuật thiết kế hệ thống, Lập trình phần mềm hệ thống giám sát tập trung; 
-  Xây dựng phương án và lắp đặt thử nghiệm tại Trung tâm quản lý, giám sát của Công ty thông tin tín hiệu đường sắt và 02 ga liên tiếp thuộc 01 khu đoạn chạy tàu trên tuyến ĐSVN.
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* Cấu trúc hệ thống giám sát tập trung thiết bị tín hiệu ga:

* Phần mềm mô phỏng mạng tín hiệu ga:
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* Phần mềm mô phỏng Đài khống chế ga Gò Vấp:
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* Phần mềm mô phỏng Đài khống chế ga Bình Triệu:
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* Phần mềm dữ liệu giám sát hệ thống:
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3. Khả năng ứng dụng và hiệu quả kinh tế
· Sản phẩm của đề tài có thể sử dụng lắp đặt cho các loại hình tín hiệu trên ĐSVN hiện nay (TTĐK 6502, TM-95, TM-2001), để giám sát tập trung từ xa quá trình hoạt động của hệ thống thiết bị tín hiệu ga và quá trình chạy tàu trong khu gian giữa các ga và trên khu đoạn chạy tàu. Thông qua phần mềm trên máy tính có thể kiểm tra, xem lại dữ liệu quá trình hoạt động của hệ thống tín hiệu của các ga. Trên cơ sở phân tích dữ liệu quá trình hoạt động của hệ thống có thể xác định chính xác nguyên nhân, tính chất và thời điểm xảy ra trở ngại thiết bị, cũng như các thao tác của Trực ban chạy tàu và công nhân duy tu bảo dưỡng thiết bị, giúp các cấp quản lý thuận tiện trong quá trình theo dõi và chỉ đạo kịp thời, chính xác công tác duy tu bảo dưỡng, giải quyết trở ngại thiết bị TTTH.

· Sản phẩm của đề tài hỗ trợ tốt cho công tác điều tra, giải quyết các sự cố, tai nạn chạy tàu liên quan đến tín hiệu chạy tàu tại các ga, cũng như xây dựng các biện pháp phòng ngừa và xử lý hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng thiết bị phục vụ chạy tàu và đảm bảo an toàn chạy tàu.

· Sản phẩm của đề tài áp dụng cho các đơn vị quản lý thông tin tín hiệu giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc và góp phần giảm chi phí sản xuất kinh doanh.

· Căn cứ hiệu quả tính toán dự kiến và đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, với chi phí đầu tư ban đầu 250 triệu/ga và việc làm chủ công nghệ, so sánh thực tế với giá thành 01 hệ thống đo kiểm thiết bị tín hiệu tập trung điện khí 6502 bằng máy tính của Trung Quốc có giá khoảng 06 tỷ/ga, nên nếu áp dụng cho hệ thống tín hiệu ga hiện tại trên ĐSVN sẽ mang lại lợi ích kinh tế rất lớn.
4. Địa chỉ lưu trữ kết quả nghiên cứu

Hồ sơ và báo cáo tổng hợp đề tài được lưu trữ tại Ban Hợp tác quốc tế & Khoa học công nghệ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Địa chỉ: Số 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 024.38223650.
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